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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng hoạt động công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 350/TTr-STTTT ngày 07/10/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Bình)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng; trách nhiệm của các cấp, các ngành ở địa phương trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và thẩm quyền quyết định đầu tư phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã ở địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã ở địa phương. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý
Việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

Chương 2.
PHÂN CẤP ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, KẾT THÚC ĐẦU TƯ; TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 4. Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT các nhóm A, B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý, bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên (trừ dự án CNTT các nhóm B, C đã phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã ở địa phương quyết định đầu tư tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này). Đối với các dự án nhóm A, B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc chưa có quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT các nhóm B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý, bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên có mức vốn đến 05 (năm) tỷ đồng.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT các nhóm B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý, bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên có mức vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng.

4. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT các nhóm B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý, bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên có mức vốn đầu tư đến 1 tỷ đồng.

Điều 5. Trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng
Trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng được thực hiện theo quy định tại Chương II, Chương III, Chương IV Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1. Quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế này và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Tổ chức thẩm định các dự án ứng dụng CNTT do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định các dự án ứng dụng CNTT là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Phê duyệt quyết toán các dự án có mức vốn đầu tư trên 05 (năm) tỷ đồng.

4. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình và các cấp, các ngành ở địa phương có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thuộc nguồn vốn ngân sách tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; khen thưởng và xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức và cá nhân có thành tích hoặc vi phạm những quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư ứng dụng CNTT bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, tổng hợp kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với dự án ứng dụng CNTT do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

5. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tư vấn thẩm định thiết kế sơ bộ. Chi phí thuê tư vấn thẩm định được trích từ lệ phí thẩm định dự án.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp, các ngành ở địa phương tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư ứng dụng CNTT bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và các nhiệm vụ khác liên quan theo đúng phân cấp ủy quyền được giao.

3. Có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ của Sở Thông tin và Truyền thông quy định tại khoản 4 Điều 7 của Quy chế này, và lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan để thẩm định dự án (trường hợp dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư thì đầu mối thẩm định dự án là Sở Thông tin và Truyền thông).

4. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tư vấn thẩm định dự án. Chi phí thuê tư vấn thẩm định được trích từ lệ phí thẩm định dự án.

5. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh dành cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cấp, các ngành ở địa phương tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư ứng dụng CNTT bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp từ ngân sách tỉnh cho các dự án, hạng mục, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

3. Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án ứng dụng CNTT đã hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt, trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt. Giám đốc Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án có mức vốn đầu tư đến 05 (năm) tỷ đồng.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các đơn vị có các dự án ứng dụng CNTT được phê duyệt và các đơn vị liên quan
1. Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông các đơn vị, các Sở, ban, ngành và các tổ chức khác có dự án ứng dụng CNTT được phê duyệt chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án, hạng mục, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, cấp mình.

2. Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch hàng năm theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ tiến độ và tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc báo cáo, kiểm tra, giám sát đánh giá nghiệm thu theo quy định tại quy chế này.

3. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí đã được cấp để thực hiện dự án, hạng mục, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đúng mục đích, có hiệu quả và thanh toán, quyết toán phần kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành về tài chính.

Điều 11. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện
1. Quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin và các cấp, các ngành ở địa phương có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thuộc nguồn vốn ngân sách tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách của cấp huyện:

a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được UBND cấp huyện phê duyệt, các phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng chi tiết kế hoạch vốn bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp, gửi Phòng Văn hóa - Thông tin tổng hợp.

b) Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các bộ phận liên quan để tổng hợp đề xuất danh mục dự án và nguồn vốn, tổng kinh phí đầu tư theo nội dung tiến độ xây dựng kế hoạch chung của đơn vị, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, giao chỉ tiêu kinh phí từ việc nguồn vốn cho các đơn vị.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ đầu tư các dự án do cấp mình quyết định đầu tư.

5. Đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án làm chủ đầu tư. Trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án không đủ điều kiện về tổ chức, nhân lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư hoặc chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư (Đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn hỗn hợp thì chủ đầu tư do các thành viên góp vốn thỏa thuận cử ra hoặc là đại diện của bên có tỷ lệ góp vốn cao nhất).

6. Chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán chỉ thực hiện một bước, không tách riêng thiết kế thi công với tổng dự toán (nội dung thẩm định thiết kế thi công, thẩm định dự toán, tổng dự toán được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

7. Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc (do Chủ tịch UBND cấp huyện quy định).

Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã
1. Quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT quy định tại khoản 4 Điều 4 của Quy chế này và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Chỉ đạo đơn vị ở địa phương có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thuộc nguồn vốn ngân sách tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách của cấp xã:

a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được UBND cấp xã phê duyệt, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân xã xây dựng chi tiết kế hoạch vốn bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp đề xuất danh mục dự án và nguồn vốn, tổng kinh phí đầu tư theo nội dung tiến độ xây dựng kế hoạch chung của đơn vị, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, giao chỉ tiêu kinh phí từ các nguồn vốn cho các đơn vị.

4. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chủ đầu tư các dự án do cấp mình quyết định đầu tư.

5. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được cấp có thẩm quyền giao. Đầu mối thẩm định dự án là cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc (do Chủ tịch UBND cấp xã quy định).

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Triển khai thực hiện quy chế
1. Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình có trách nhiệm giúp UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan triển khai tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này và quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành ở địa phương và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc triển khai và thực hiện quy chế. Tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về tình hình quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thuộc nguồn vốn ngân sách ở địa phương để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế này và quy định khác của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT được khen thưởng theo chế độ thi đua khen thưởng hiện hành. Nếu vi phạm quy định tại Quy chế này và quy định khác của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

